
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua sắm

Tài sản cố định khác

Cân phân tích RADWAG AS 220.R2 

PLUS_Nguồn QĐ 201
Cái 1 RADWAG Ba Lan 2024 Đấu thầu

Đèn mổ di động (Đèn mổ treo tường) 

0036_Nguồn quỹ PTHĐSN
Cái 1 Diamond Delux Ấn Độ 2024 Đấu thầu

Hệ thống cảnh báo giám sát nhiệt 

độ_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 2024 Đấu thầu

Hệ thống lọc nước RO_Nguồn QĐ 

201
Hệ thống 1 Merck Pháp 2024 Đấu thầu

Hệ thống mic thu âm Shure 

SM7B_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 Shure Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Hệ thống mic thu âm Shure 

SM7B_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 Shure Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Hệ thống mic thu âm Shure 

SM7B_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 Shure Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Hệ thống mic thu âm Shure 

SM7B_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 Shure Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Hệ thống thổi khô dung môi sử dụng 

khí nitrogen TT-200N-VSC- 

220_Nguồn QĐ 201

Hệ thống 1
Hercuvan Lab 

Systems Sdn Bhd
Ma-lai-xi-a 2024 Đấu thầu

18.886  

100.000  

76.000  

346.250  

18.886  

18.886  

18.886  

1 8 11 14

I 26.462.506  

4 26.462.506  

40.000  

46.920  

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Mã đơn vị: 1126909

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2024

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Hệ thống trường quay Studio_Nguồn 

QĐ 201
Hệ thống 1

Hệ thống xét nghiệm Elisa tự 

động_STratec SE_Nguồn QĐ 201
Hệ thống 1 STratec SE Đức 2024 Đấu thầu

Kho lạnh bảo quản hóa chất, sinh 

phẩm, dược phẩm,Vắc xin_Nguồn 

QĐ 201

Hệ thống 1 2024 Đấu thầu

Kính hiển vi có camera Primostar 3 

(Full Kohler, Tri)_Nguồn QĐ 201
1 Carl Zeiss Đấu thầu

Kính hiển vi Primostar 1_Nguồn QĐ 

201
Cái 1 Carl Zeiss Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Kính hiển vi Primostar 1_Nguồn QĐ 

201
Cái 1 Carl Zeiss Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Màn hình đọc hình ảnh trong y 

tế_Nguồn QĐ 201
Cái 1

LG Electronics 

Nanjing New 

Technology Co., Ltd

Trung Quốc 2023 Đấu thầu

Màn hình phục vụ hội nghị Wefont 

tầng 4_Nguồn quỹ PTHĐSN
Hệ thống 1 Wefont Trung Quốc 2024 Chỉ định thầu

Máy ảnh chuyên dụng và phụ kiện 

Canon_Nguồn thu sự nghiệp
Cái 1 Canon Đài Loan 2024 Đấu thầu

Máy ảnh chuyên dụng và phụ kiện 

Sony ILCE-7M4_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Sony Thái Lan 2024 Đấu thầu

Máy ảnh chuyên dụng và phụ kiện 

Sony ILCE-7M4_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Sony Thái Lan 2024 Đấu thầu

Máy cất nước 2 lần Hamilton 

WSC/4D_Nguồn QĐ 201
Máy 1 Hamilton Anh 2024 Đấu thầu

104.370  

104.370  

158.420  

42.500  

42.500  

64.500  

90.112  

19.690  

1 8 11 14

6.515.760  

1.500.000  

1.150.000  

350.000  

2

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Máy đo ánh sáng HIOKI 

FT3424_Nguồn QĐ 201
Máy 1 HIOKI Nhật Bản 2024 Đấu thầu

Máy đo bụi toàn phần điện tử hiện số 

Casella CEL-712 MICRODUST 

PRO_Nguồn QĐ 201

Cái 1 Casella Anh 2024 Đấu thầu

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu 

cầm tay (Máy đo độ đục)_Nguồn quỹ 

PTHĐSN

Cái 1 HANNA 2024 Chỉ định thầu

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm 

tay Hanna Instruments HI-9829_Nguồn 

QĐ 201

Cái 1 Hanna Instruments Rumani 2024 Đấu thầu

Máy đo clo dư cầm tay Hanna 

Instruments HI-97711_Nguồn QĐ 

201

Cái 1 Hanna Instruments Rumani 2024 Đấu thầu

Máy đo ồn cá nhân Extech 

SL400_Nguồn QĐ 201
Máy 1 Extech 2024 Đấu thầu

Máy đo ồn cá nhân Extech 

SL400_Nguồn QĐ 201
Máy 1 Extech 2024 Đấu thầu

Máy đo ồn có phân tích giải tần số 

DeltaOHM DeltaOHM_Nguồn QĐ 

201

Máy 1
DeltaOHM 

(Senseca)
Italia 2024 Đấu thầu

Máy đo rung có phân tích giải tần 

DeltaOHM (Senseca) HD 

2070_Nguồn QĐ 201

Máy 1
DeltaOHM 

(Senseca)
Italia 2024 Đấu thầu

Máy đo thính lực_Nguồn QĐ 201 Cái 1 Oscilla A/S Đan Mạch 2024 Đấu thầu

Máy đo vi khí hậu Testo Testo 

440_Nguồn QĐ 201
Máy 1 Testo Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Máy đóng chứng từ tự động, hoạt 

động bằng điện dùng trong văn phòng 

model: Masu HJ-50AK

Cái 1 Q501V7K44613 Chỉ định thầu

Máy hút ẩm Deair RE-60_Nguồn QĐ 

201
Cái 1 Deair Việt Nam 2024 Đấu thầu

116.000  

63.360  

30.800  

14.520  

16.940  

22.000  

22.000  

120.560  

131.120  

1 8 11 14

16.500  

220.000  

36.300  

124.080  

3

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Máy hút khói khử mùi_Nguồn quỹ 

PTHĐSN
Cái 1 HK-2004 Việt Nam 2023 Đấu thầu

Máy Laser CO2 Cái 1 Stratek Co., Ltd Hàn Quốc 2023 Đấu thầu

Máy lấy số tự động Cái 1 Simpletech Việt Nam 2024 Chỉ định thầu

Máy pha chế môi trường Baoding 

Lead Fluid Technology 

BT600F_Nguồn QĐ 201

Cái 1
Baoding Lead Fluid 

Technology Co., Ltd
Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Máy phun cỡ lớn_Nguồn QĐ 201 Chiếc 1 Swingtec GmbH Đức 2024 Đấu thầu

Máy quay phim chuyên dụng và phụ 

kiện Sony PXW-FX9V_Nguồn QĐ 

201

Cái 1 Sony Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Máy quay phim chuyên dụng và phụ 

kiện Sony PXW-FX9V_Nguồn QĐ 

201

Cái 1 Sony Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Máy siêu âm tổng quát (máy siêu âm 

màu Doppler) Esaote_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Esaote Italia 2024 Đấu thầu

Máy siêu âm tổng quát (máy siêu âm 

màu xách tay)_Nguồn QĐ 201
Cái 1

Siemens Healthcare 

s.r.o., Slovakia
Ma-lai-xi-a 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

35.000  

35.000  

35.000  

35.000  

618.000  

397.600  

397.600  

1.250.340  

829.350  

1 8 11 14

17.000  

203.000  

24.178  

54.424  

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy trạm workstation TQT_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1 TQT Việt Nam 2024 Đấu thầu

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát_Nguồn QĐ 201
Cái 1 2024 Đấu thầu

Máy xét nghiệm điện giải_Nguồn QĐ 

201
Cái 1 SFRI SAS Pháp 2024 Đấu thầu

Máy xét nghiệm huyết học Sysmex 

Corporation_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Sysmex Corporation Nhật Bản 2024 Đấu thầu

Máy xét nghiệm máu lắng tự 

động_Nguồn QĐ 201
Cái 1 VitalScientific Hà Lan 2024 Đấu thầu

Máy xét nghiệm miễn dịch_Nguồn 

QĐ 201
Cái 1

Beckman Coulter, 

Inc
Mỹ 2024 Đấu thầu

Nồi hấp tiệt trùng Biolab Scientific 

Ltd BAVT-2904_Nguồn QĐ 201
Máy 1

Biolab Scientific 

Ltd
Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Thiết bị lấy mẫu nước theo phương 

ngang Aquatic Biotechnology ABT-

VD-02_Nguồn QĐ 201

Cái 1
Aquatic 

Biotechnology
Tây Ban Nha 2024 Đấu thầu

Thiết bị lấy mẫu nước thông minh 

GRASP BC-2300s_Nguồn QĐ 201
Cái 1 GRASP Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Thiết bị lưu trữ Synology - Hộp ổ 

cứng ngoài kết nối LAN/USB 3.0
Bộ 1 Đài Loan 2023 Chỉ định thầu

192.685  

35.200  

49.984  

49.555  

2.986.000  

150.000  

2.019.800  

160.000  

3.102.000  

1 8 11 14

35.000  

35.000  

35.000  

35.000  

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Trạm lấy mẫu lưu lượng lớn (Trạm 

lấy mẫu bụi thể tích lớn) F&J 

Specialty T8400ME_Nguồn QĐ 201

Cái 1 F&J Specialty Mỹ 2024 Đấu thầu

Tủ ấm Memmert IN110_Nguồn QĐ 

201
Cái 1 Memmert Đức 2024 Đấu thầu

Tủ an toàn sinh học Daihan Labtech 

co.,Ltd LCB-0123B-A2_Nguồn QĐ 

201

Cái 1
Daihan Labtech 

co.,Ltd
Hàn Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản hóa chất Haier 

Biomedical HYC-390_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Haier Biomedical Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản mẫu Haier Biomedical 

HYCD-282A_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Haier Biomedical Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản mẫu thực phẩm và môi 

trường SMEG SPA 

FV52G1A_Nguồn QĐ 201

Cái 1 SMEG SPA Italia 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản thiết bị truyền thông 

chuyên dụng FUJIE DHC800_Nguồn 

QĐ 201

Cái 1 FUJIE Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản thiết bị truyền thông 

chuyên dụng FUJIE DHC800_Nguồn 

QĐ 201

Cái 1 FUJIE Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ bảo quản thiết bị truyền thông 

chuyên dụng FUJIE DHC800_Nguồn 

QĐ 201

Cái 1 FUJIE Trung Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ CO2 nuôi cấy vi khuẩn Infitek 

ICB-CO2-190P_Nguồn QĐ 201
Cái 1 Infitek Trung Quốc 2024 Đấu thầu217.605  

102.000  

155.000  

55.000  

55.000  

55.000  

1 8 11 14

80.080  

66.750  

231.400  

45.000  

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Tủ đựng vật liệu hoá chất độc hại TL-

CSC_Nguồn QĐ 201
Cái 1

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

KHKT TIẾN LỘC

Việt Nam 2024 Đấu thầu

Tủ hút khí độc CHC Lab XFL-BA-

1500_Nguồn QĐ 201
Cái 1 CHC Lab Hàn Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ hút khí độc CHC Lab XFL-BA-

1500_Nguồn QĐ 201
Cái 1 CHC Lab Hàn Quốc 2024 Đấu thầu

Tủ sấy dụng cụ Memmert 

UN75_Nguồn QĐ 201
Máy 1 Memmert Đức 2024 Đấu thầu

Tài sản giao mới

Nhà

Trụ sở CDC QN Hải Phúc Cái 1

Tài sản cố định khác

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

II 205.603.430  

2 124.353.608  

124.353.608  

4 81.249.822  

11.644  

1 8 11 14

105.000  

333.500  

333.500  

49.840  

7

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

1 8 11 14

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

8



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn đặt thiết bị nặng, KT: 

1200x750x850mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn họp giao ban, KT: 

5500x2200x760mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn họp, KT: 4000 x 1600 x 750 

mm_Trụ sở CDC Hải Phúc
Cái 1

11.644  

20.642  

10.268  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

1 8 11 14

11.644  

11.644  

11.644  

11.644  

9

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn họp, KT: 4000 x 1600 x 750 

mm_Trụ sở CDC Hải Phúc
Cái 1

Bàn họp, KT: 4300 x 1500 x 750 

mm_Trụ sở CDC Hải Phúc
tủ 1 NTH4315/The One

Bàn họp, KT: 

5000x1600x760mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

Cái 1

Bàn tiếp khách, KT: 

5500x2200x760mm _Trụ sở CDC 

Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

1 8 11 14

10.268  

11.496  

16.302  

20.462  

10

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

1 8 11 14

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

11

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

1 8 11 14

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

1 8 11 14

12.703  

12.703  

12.703  

12.703  

13

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Bàn xét nghiệm áp tường, KT 

3600x750x800/1600mm_Trụ sở 

CDC Hải Phúc

Cái 1

Bàn xét nghiệm trung tâm, KT: 

1200x1500x800mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

1

Bàn xét nghiệm trung tâm, KT: 

1200x1500x800mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

1

Bàn xét nghiệm trung tâm, KT: 

1200x1500x800mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

1

Bàn xét nghiệm trung tâm, KT: 

1200x1500x800mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

1

Bàn xét nghiệm trung tâm, KT: 

1200x1500x800mm_Trụ sở CDC Hải 

Phúc

1

Bếp từ công nghiệp đơn (8kw)_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
1

Bếp từ công nghiệp đơn (8kw)_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
1

Bếp từ công nghiệp đơn (8kw)_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
1

Bếp từ công nghiệp đơn (8kw)_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
1

Bình Semco (CD)_Nguồn khác Chiếc 1 Takatsuki Nhật Bản

Bộ chữ gắn trên mái nhà_Trụ sở 

CDC Hải Phúc
Bộ 1

Dòng chữ ghi địa chỉ cơ quan_Trụ sở 

CDC Hải Phúc
Cái 1

Hệ thống cấp thoát nước khối nhà 

chính_Trụ sở CDC Hải Phúc
Hệ thống 1

22.230  

11.056  

97.178  

40.014  

194.779  

34.933  

34.933  

22.230  

22.230  

22.230  

1 8 11 14

12.703  

34.933  

34.933  

34.933  

14

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm 

bằng đường ống (pts) khối nhà 

chính_Trụ sở CDC Hải Phúc

Hệ thống 1

Hệ thống điện ngoài nhà_Trụ sở CDC 

Hải Phúc
Hệ thống 1

Hệ thống điện nhẹ khối nhà 

chính_Trụ sở CDC Hải Phúc
Hệ thống 1

Hệ thống điều hoà_Trụ sở CDC Hải 

Phúc
Hệ thống 1

Hệ thống khí y tế khối nhà chính_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
Hệ thống 1

Hệ thống phòng cháy chữa cháy_Trụ 

sở CDC Hải Phúc
Hệ thống 1

Hệ thống thang máy_Trụ sở CDC Hải 

Phúc
Hệ thống 1

Máy tính để bàn Acer_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính để bàn Acer_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính để bàn Asus_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính để bàn CMS_Nguồn Quỹ 

toàn cầu 2024
Bộ 1 Việt Nam 2023

Máy tính để bàn CMS_Nguồn Quỹ 

toàn cầu 2024
Bộ 1 Việt Nam 2023

Máy tính để bàn Dell_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính để bàn Dell_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính để bàn Dell_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Máy tính xách tay Acer_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1 Acer Trung Quốc 2024

13.491  

11.455  

14.238  

11.059  

11.059  

13.487  

13.491  

4.137.986  

20.206.063  

9.760.946  

12.750  

12.750  

1 8 11 14

2.234.237  

6.535.667  

4.896.255  

26.914.720  
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Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Máy tính xách tay Acer_Nguồn Quỹ 

toàn cầu
Bộ 1

Quạt hút 5,5 kW_Trụ sở CDC Hải 

Phúc
Cái 1

Quầy đón tiếp, quầy phục vụ_Trụ sở 

CDC Hải Phúc
Cái 1

Trạm xử lý nước thải_Trụ sở CDC 

Hải Phúc
Hệ thống 1

Tủ cơm 12 khay_Trụ sở CDC Hải 

Phúc
1

Tủ cơm 12 khay_Trụ sở CDC Hải 

Phúc
1

Tủ lạnh bảo quản vắc xin 

TCW4000AC_Nguồn viện trợ Uniceff
Chiếc 1 Luc-xăm-bua 2023

Tủ lạnh bảo quản vắc xin 

TCW4000AC_Nguồn viện trợ Uniceff
Chiếc 1 Luc-xăm-bua 2023

Tài sản có phương thức hình 

thành khác

Tài sản cố định khác

Máy phun mù nhiệt xách tay 

Superhawkxp_Nguồn khác
Cái 1

B&G Curtis Dyna 

Fog
2017

Tổng cộng

Vũ Quyết Thắng

4 50.000  

50.000  

232.115.936  
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Ngày 24 tháng 02 năm 2025

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Hương Giang

10.861  

10.861  

117.114  

117.114  

V 50.000  

1 8 11 14

11.900  

15.021  

214.362  

4.370.852  
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Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)


